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  IEEP Student Classlist 
 

   ACADEMIC YEAR: 2019-2020 
 

  TERM 2 
 

LECTURER: Dr. Stephen 

 DAY:  
 

MON - FRI  

 LEVEL: EAP 
 

ROOM: 33 (Building TTTH) 
 

BOOK: 
Writing for IELTS Bands 4.5-6.0+ Active 

Reading 3  

 STARTING DATE: 6 Jan 19 
 

TIME: 
 

From 8h30 - 11h30 (Morning) 

 
   

 
# Stu. ID Full name Note 

1 1958007 Nguyễn Ngọc Duy Tân A.P. 

2 1959005 Hồng Thái Ngọc Hà   

3 1959011 Hà Minh Khoa   

4 1959023 Phạm Quang Nhân   

5 1959025 Nguyễn Hoàng Minh Nhật   

6 1959028 Nguyễn Trần Hồng Phúc   

7 1959030 Trần Hồng Quân   

8 1959038 Trần Đức Thịnh   

9 1959040 Hồ Ngọc Thảo Trang   

10 1959042 Đặng Minh Triết A.P.-F. 

11 1959045 Nguyễn Ngọc Minh Xuân   

12 1959044 Nguyễn Bính Hoàng Vũ A.P.-F. 

13 1858013 Lê Văn Nguyên Phúc A.P.-F. 

14 1859038 Nguyễn Mạnh Phong A.P.-F. 

15 1858024 Lê Ngô Quốc Vĩ A.P.-F. 

16 1859014 Nguyễn Đình Anh Hào A.P.-F. 
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